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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục  

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 

 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Thông tư số 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an 

quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo 

dục đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; 

Theo đề nghị của Giám đốc Công an Tỉnh (Phó Trưởng ban Thường trực 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Tỉnh) tại Tờ trình số 17/TTr-CAT-

TM ngày 06/02/2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 157 cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu 

chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội, HIV/AIDS và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Tỉnh có 

trách nhiệm công bố và thông báo kết quả đến các đơn vị đạt tiêu chuẩn “An toàn 

về an ninh, trật tự” năm 2023. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 4: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Tỉnh, Cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, HIV/AIDS và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Tỉnh và các đơn vị có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- Bộ Công an (Cục XDPT bảo vệ ANTQ); 

- Thường trực Tỉnh ủy ; 

- Thường trực HĐND Tỉnh; 

- CT, PCT/UBND Tỉnh; 

- Công an Tỉnh; 

- LĐVP/UBND Tỉnh; 

- Lưu: VT, NCPC(CT). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thiện Nghĩa 
 



DANH SÁCH  

Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục  

đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2023 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND-HC ngày      /02/2024 

của Uỷ ban nhân dân Tỉnh) 

     

STT CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 
GHI 

CHÚ 

1.  Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Đồng Tháp  

2.  Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp   

3.  Nhà khách Phố Sen tỉnh Đồng Tháp   

4.  Ban Dân Vận Tỉnh ủy Đồng Tháp  

5.  Ban Nội chính Tỉnh ủy Đồng Tháp  

6.  Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp  

7.  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp  

8.  Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp  

9.  Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp  

10.  Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh Đồng Tháp  

11.  Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp  

12.  Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp  

13.  Thanh tra tỉnh Đồng Tháp  

14.  Cục Thi hành án dân sự Đồng Tháp  

15.  Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp  

16.  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp  

17.  Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp  

18.  Nhà Văn hóa Lao động Công đoàn tỉnh Đồng Tháp  

19.  Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Tháp  

20.  Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh Đồng Tháp  

21.  Hội Nông dân Việt Nam tỉnh Đồng Tháp  



STT CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 
GHI 

CHÚ 

22.  Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Đồng Tháp  

23.  Liên Hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Tháp  

24.  Đoàn Thanh niên Cộng sản  Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp  

25.  Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp  

26.  Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp  

27.  Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp  

28.  Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Đồng Tháp   

29.  Trung tâm Bảo trợ Xã hội Đồng Tháp  

30.  Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đồng Tháp  

31.  Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp  

32.  Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Đồng Tháp  

33.  Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp  

34.  Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp  

35.  Bệnh viện Da liễu Đồng Tháp  

36.  Bệnh viện Phổi Đồng Tháp  

37.  Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm Đồng Tháp  

38.  Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Đồng Tháp  

39.  Trung tâm Giám định Y khoa Đồng Tháp  

40.  Trung tâm Pháp y Đồng Tháp  

41.  Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp  

42.  Bệnh viện Tâm thần Đồng Tháp  

43.  Cơ sở Điều trị nghiện Đồng Tháp  

44.  Trung tâm Kiểm nghiệm Đồng Tháp  

45.  Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp  



STT CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 
GHI 

CHÚ 

46.  Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp  

47.  Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp  

48.  Ban quản lý khu di tích Gò Tháp  

49.  Khu di tích Xẻo Quít   

50.  Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc   

51.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp  

52.  Bảo tàng Đồng Tháp  

53.  Báo Đồng Tháp  

54.  Thư viện Đồng Tháp   

55.  Đài phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp  

56.  Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Tháp  

57.  Bưu điện tỉnh Đồng Tháp  

58.  Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp  

59.  Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp  

60.  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp  

61.  Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Đồng Tháp  

62.  Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp  

63.  Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh Đồng Tháp  

64.  Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp  

65.  Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp  

66.  Tổng kho xăng dầu Trần Quốc Toản  

67.  Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp  

68.  Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp  

69.  Trung tâm Đăng kiểm phương tiện cơ giới thủy, bộ - Sở Giao thông vận  



STT CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 
GHI 

CHÚ 

tải tỉnh Đồng Tháp 

70.  
Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp kỹ thuật giao thông Đồng Tháp - Sở 

Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp 
 

71.  Phà Đồng Tháp  

72.  
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp 

tỉnh Đồng Tháp 
 

73.  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp  

74.  Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đồng Tháp  

75.  Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh Đồng Tháp  

76.  Chi cục Kiểm Lâm tỉnh Đồng Tháp  

77.  Chi cục Thủy lợi tỉnh Đồng Tháp  

78.  Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Tháp  

79.  
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp, Quản lý khai thác công trình thủy lợi và 

Nước sạch nông thôn tỉnh Đồng Tháp 
 

80.  Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp  

81.  Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  

82.  
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Đồng Tháp 
 

83.  
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi 

trường tỉnh Đồng Tháp 
 

84.  Trung tâm Phát triển Quỹ đất  – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  

85.  Văn phòng Đăng ký Đất đai – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Tháp  

86.  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp  

87.  Liên minh Hợp tác xã tỉnh Đồng Tháp  

88.  Vườn Quốc gia Tràm Chim  

89.  
Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn tỉnh Đồng Tháp 
 



STT CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 
GHI 

CHÚ 

90.  Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Đồng Tháp  

91.  Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp  

92.  Kho bạc Nhà nước tỉnh Đồng Tháp  

93.  Khu Du lịch Tràm Chim  

94.  Bộ phận Du lịch Xẻo Quýt  

95.  Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Mỹ Trà  

96.  Khách sạn Hòa Bình  

97.  Khách sạn Sao Mai  

98.  Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp  

99.  Công ty Cổ phần dược phẩm IMEXPHARM Đồng Tháp  

100.  Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco Đồng Tháp  

101.  Công ty Cổ phần Công nghệ truyền thông Tương Lai  

102.  Công ty Cổ phần In và Bao bì Đồng Tháp  

103.  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Viễn thông Đồng Tháp  

104.  Bệnh viện đa khoa Tâm Trí Đồng Tháp  

105.  Công ty Cổ phần Nhiên liệu Đồng Tháp  

106.  Công ty Xăng dầu Đồng Tháp (TNHH 01TV)  

107.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thuốc lá Đồng Tháp  

108.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cỏ May Lai Vung  

109.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất Nhập khẩu Cỏ May  

110.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Cỏ May Sa Đéc  

111.  Siêu thị Coopmart Cao Lãnh  

112.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pilmico Việt Nam  

113.  Công ty Điện lực Đồng Tháp  



STT CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 
GHI 

CHÚ 

114.  Công ty Cổ phần May Hữu Nghị - Xí nghiệp May 6  

115.  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Nghị Phong  

116.  Công ty Cổ phần Quản lý Bảo trì đường thủy nội địa số 15  

117.  Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình Giao thông Đồng Tháp  

118.  Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp  

119.  
Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xây dựng Việt 

Nam - Chi nhánh Đồng Tháp 
 

120.  Ngân hàng Chính sách xã hội – Chi nhánh Đồng Tháp  

121.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp  

122.  
Chi nhánh Ngân hàng Phát triển khu vực Đồng Tháp - An Giang Phòng 

giao dịch Đồng Tháp 
 

123.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long - Chi nhánh Đồng Tháp  

124.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại chúng Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp  

125.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Đồng Tháp  

126.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn – Hà Nội – Chi nhánh Đồng Tháp  

127.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Chi nhánh Đồng Tháp  

128.  Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp  

129.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu – Chi nhánh Đồng Tháp  

130.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Đồng Tháp  

131.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông - Chi nhánh Đồng Tháp  

132.  
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh - 

Chi nhánh Đồng Tháp 
 

133.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đồng Tháp  

134.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sa Đéc  

135.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xăng Dầu Petrolimex - Chi nhánh Đồng Tháp  



STT CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC 
GHI 

CHÚ 

136.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Sa Đéc  

137.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp  

138.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á – Chi nhánh Đồng Tháp  

139.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt – Chi nhánh Đồng Tháp  

140.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đồng Tháp  

141.  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam – Chi nhánh Đồng Tháp  

142.  Công ty Bảo Việt Đồng Tháp  

143.  Công ty Bảo Minh Đồng Tháp  

144.  Công ty Lương thực Đồng Tháp  

145.  Công ty Cổ phần Vận tải đường sông Đồng Tháp  

146.  Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sa Giang  

147.  
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Truyền hình cáp Saigontourist (SCTV) – Chi 

nhánh Đồng Tháp 
 

148.  Viễn Thông Đồng Tháp   

149.  Mobifone tỉnh Đồng Tháp  

150.  Chi nhánh Đồng Tháp - Công ty Cổ phần Viễn thông FPT   

151.  
Chi nhánh Đồng Tháp – Công ty Cổ phần Tổng Công ty Truyền hình cáp 

Việt Nam 
 

152.  Trường Chính trị tỉnh Đồng Tháp  

153.  Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp  

154.  Trường Đại học Đồng Tháp  

155.  Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Đồng Tháp  

156.  Trường Phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Đồng Tháp  

157.  Trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Tương Lai  
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